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1 1921613369 Nguyễn Văn Việt Anh 10/10/1993 30 7.5 7 82.5 Minh Hóa - Quảng Bình

2 1921618150 Đặng Đức Anh 14/01/1993 18 6 7.5 78 Đông Hà - Quảng Trị

3 1921619381 Phạm Thanh Bình 22/10/1994 21 6.5 8 97.5 TP Huế - TT Huế

4 1921613367 Đặng Xuân Chín 15/03/1993 24 7 8.5 119 TP. Đà Nẵng

5 1921629192 Nguyễn Hữu Đệ 5/2/1994 27 7.5 7 142.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

6 1821614032 Nguyễn Văn Đình 22/10/1987 30 7 7.5 77 Nội thành Hà Nội

7 1821615996 Phan Hoàng Thành Đức 5/3/1994 18 7.5 8 97.5 TP. Vinh - Nghệ An

8 1921623476 Huỳnh Quang Đức 18/03/1993 21 6 8.5 90 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

9 1921633992 Ngô Tấn Hân 1/2/1994 24 6.5 7 110.5 Minh Hóa - Quảng Bình

10 1921613368 Lê Công Hậu 9/3/1994 27 7 7.5 133 Đông Hà - Quảng Trị

11 1921613338 Nguyễn Văn Hoàng 27/08/1990 30 7.5 8 82.5 TP Huế - TT Huế

12 1921613326 Nguyễn Quốc Hội 7/9/1993 18 7 8.5 91 TP. Đà Nẵng

13 1921613331 Đặng Minh Hợp 12/6/1994 21 7.5 7 112.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

14 1920715799 Lê Quốc Huy 1/6/1994 24 6 7.5 102 Nội thành Hà Nội

15 1921611763 Lê Tấn Khoa 20/06/1994 27 6.5 8 123.5 TP. Vinh - Nghệ An

16 168212012 Nguyễn Lưu Đình Kỳ 19/04/1994 30 7 8.5 77 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

17 1921258461 Nguyễn Lệnh 30/11/1994 18 7.5 7 97.5 Minh Hóa - Quảng Bình

18 1921613409 Phạm Quang Lin 1/3/1994 21 7 7.5 105 Đông Hà - Quảng Trị

19 1921619092 Kiều Văn Linh 11/7/1994 24 7.5 8 127.5 TP Huế - TT Huế

20 1821616000 Trương Phước Hoài Lợi 19/07/1994 27 6 8.5 114 TP. Đà Nẵng

21 1921612645 Võ Thanh Long 23/08/1994 30 6.5 7 71.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

22 1921613427 Lê Bá Mạnh 24/10/1994 18 7 7.5 91 Nội thành Hà Nội

23 162216501 Ngô Trí Nguyên 18/10/1993 21 7.5 8 112.5 TP. Vinh - Nghệ An

24 1921618138 Trương Trọng Nhân 10/6/1992 24 7 8.5 119 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

25 1921613382 Dương Phú Phong 1/1/1994 27 7.5 7 142.5 Minh Hóa - Quảng Bình

26 1921644977 Nguyễn Văn Phúc 4/1/1993 30 6 7.5 66 Đông Hà - Quảng Trị

27 2021614857 Nguyễn Thế Quang 10/4/1994 18 6.5 8 84.5 TP Huế - TT Huế

28 1921613402 Trịnh Văn Quý 31/12/1994 21 7 8.5 105 TP. Đà Nẵng

29 1921613403 Nguyễn Thành Tài 28/06/1991 24 7.5 7 127.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

30 1921616527 Nguyễn Bá Thắng 10/6/1993 27 7 7.5 133 Nội thành Hà Nội

31 172217271 Hồ Đức Thanh 21/07/1993 30 7.5 8 82.5 TP. Vinh - Nghệ An

32 1921113139 Phạm Đức Thanh 10/8/1992 18 6 8.5 78 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

33 1921612665 Đặng Thành 18/09/1994 21 6.5 7 97.5 Minh Hóa - Quảng Bình

34 1921619654 Nguyễn Trần Hoàng Thông 30/09/1994 24 7 7.5 119 Đông Hà - Quảng Trị

35 1921613347 Lưu Hùng Thuận 3/7/1994 27 7.5 8 142.5 TP Huế - TT Huế

36 1921613446 Bùi Ngọc Tiến 22/07/1994 30 7 8.5 77 TP. Đà Nẵng

37 1921618978 Đoàn Anh Tín 8/7/1993 18 7.5 7 97.5 Tam Kỳ - Quảng Nam
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38 1920613443 Lê Thị Hoàng Trà 2/9/1994 21 6 7.5 90 Nội thành Hà Nội

39 1921613456 Nguyễn Văn Trọng 1/5/1994 24 6.5 8 110.5 TP. Vinh - Nghệ An

40 2021616863 Hoàng Thành Trung 22/08/1994 27 7 8.5 133 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

41 1821614043 Trần Công Tuấn 24/04/1994 30 7.5 7 82.5 Minh Hóa - Quảng Bình

42 1921613437 Trần Quốc Văn Tuấn 8/8/1993 18 7 7.5 91 Đông Hà - Quảng Trị

43 1921617848 Lương Quốc Tuấn 22/12/1994 21 7.5 8 112.5 TP Huế - TT Huế

44 1921618147 Vũ Quốc Việt 2/10/1992 24 6 8.5 102 TP. Đà Nẵng

45 1921620927 Hồ Đắc Việt 26/10/1994 27 6.5 7 123.5 Tam Kỳ - Quảng Nam

46 1921613339 Nguyễn Văn Vinh 8/8/1993 30 7 7.5 77 Nội thành Hà Nội

47 1921173896 Huỳnh Ngọc Vũ 20/01/1994 18 7.5 8 97.5 TP. Vinh - Nghệ An

48 1921613330 Thân Trọng Vũ 1/1/1994 21 7 8.5 105 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

49 1921612686 Nguyễn Như Ý 9/10/1993 24 7.5 7 127.5 Minh Hóa - Quảng Bình

50 14/06/1994 27 6 7.5 114 Đông Hà - Quảng Trị
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